DANH SÁCH CÁN BỘ ĐI B VÀ GIA ĐÌNH NHẬN HỒ SƠ, KỶ VẬT

	STT
	Họ và tên/
Bí danh
	Đối tượng
	Quê quán
	Giấy tờ trong Hồ sơ đi B

	
	
	
	BẾN TRE
	

	1
	Ca Lê Hiến
(Nhà thơ Lê Anh Xuân)
	Liệt sỹ
	Xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre
	- Giấy Chứng minh, có ảnh;
- Lý lịch cán bộ;
- Sơ yếu lý lịch;
- Phiếu cá nhân;
- Thẻ cán bộ;
- Quyết định cử công tác;
- Quyết định điều động cán bộ đến Ban Thống nhất TW;
- Phiếu chuyển đến Ban Thống Nhất TW;
- Giấy Chứng nhận thôi cấp lương thực;
- Thư của gia đình đề nghị cho Ca Lê Hiến đi công tác B;
- Giấy giới thiệu bồi dưỡng cảm tỉnh Đảng;
- Lý lịch đoàn viên;
- Giấy giới thiệu sinh hoạt Đoàn;
- Giấy Chứng nhận học lực;
- Lý lịch sinh viên

	
	
	
	BÌNH ĐỊNH
	

	2
	Hà Ngọc Đào
(Kim Sơn)
	Thương binh;


	Xã Ân Tín, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định
	- Giấy Chứng minh, có ảnh;
- Lý lịch cán bộ;
- Sơ yếu lý lịch;
- Thẻ cán bộ;
- Giấy Chứng nhận thôi cấp lương thực;
- Giấy Chứng nhận thu hồi phiếu đường, phiếu thịt;
- Phiếu báo tiếp nhận sinh hoạt Đảng của Ban Tổ chức TU Thanh Hóa;
- Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng;
- Phiếu chuyển Đảng tịch;
- Bản Nhận xét Đảng viên;
- Giấy giới thiệu sinh hoạt Công đoàn;
- Giấy khám sức khỏe, các giấy xét nghiệp kết quả khám bệnh;
- Thư của Bố đề nghị cho con là Hà Ngọc Đào đi công tác B;

	
	
	
	NGHỆ AN
	

	3
	Trần Văn Mậu
(Tân Trung, Nồm Thái Xuân)
	Hoạt động cách mạng, Bị giam cầm 5 năm ở Côn Đảo
(Đã mất) 
	Thôn Huỳnh Dương, xã Điền Quảng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
	- Giấy Chứng minh, có ảnh; Thẻ đoàn viên, Thẻ công đoàn viên;
- Lý lịch cán bộ;
- Sơ yếu lý lịch;
- Thẻ cán bộ;
- Nhận xét việc thẩm tra lý lịch;
- Đơn xin đi công tác;
- Các giấy tờ về việc kết nạp Đảng: Giấy nhận xét, đơn xin vào Đảng, biên bản, giấy giới thiệu; Quyết định kết nạp Đảng viên…
- Lý lịch Đoàn viên;
- Giấy giới thiệu Sinh hoạt công đoàn; 
- Giấy khám sức khỏe, các giấy xét nghiệp kết quả khám bệnh;
- Thư của gia đình đề nghị cho ông Trần Văn Mậu đi công tác B;
- Phiếu chuyển đi;
- Phiếu thôi cấp lương thực, đường.

	
	
	
	QUẢNG TRỊ
	

	4
	Nguyễn Văn Bối
(Văn Cao, Vậy)
	- Huy chương kháng chiến hạng nhất;
- Huân chương chiến sĩ vẻ vang
(Đã mất)
	Thôn Phúc Thị, xã Linh Hòa, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
	- 01 Giấy chứng minh, có ảnh; 01 Chứng minh thư quân nhân dự bị; 30 ảnh
- Sơ yếu lý lịch;
- Thẻ cán bộ;
- Các giấy tờ Đảng viên: Lý lịch Đảng, giấy giới thiệu sinh hoạt; Phiếu chuyển Đảng, Quyết định kết nạp Đảng viên…
- Giấy giới thiệu Sinh hoạt công đoàn; 
- Sổ Lao động;
- Giấy giới thiệu nghĩa vụ Quân sự;
- Giấy mang súng quân dụng;
- 01 phiếu vải.
- 01 Huân chương chiến sĩ vẻ vang, bằng sắt;
- 01 Huy hiệu của Liên hiệp Công đoàn thế giới;
- Huân chương, giấy chứng nhận đeo Huân chương Chiến sĩ vẻ vang;
- 02 Huy chương, giấy chứng nhận được thưởng Huy chương kháng chiến hạng Nhất;
- 01 Giấy Chứng nhận đeo huy hiệu Đoàn;
- 02 Thư khen của Nông trường 3-2 năm 1961, 1963;
- 05 Giấy khen của Nông trường 3-2 năm 1961, 1962, 1963;
- 01 Giấy khen năm 1959;
- 01 Giấy khen của UBHC tỉnh Nghệ An năm 1963;
- 01 Bằng khen của UBHC tỉnh Nghệ An;

	5
	Đào Xuân Son
	Thương binh (Còn sống)

	Thôn An Thái, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
	- Sơ yếu lý lịch;
- Thẻ cán bộ;
- Quyết định thăng cấp quân hàm…
- Quyết định xuất ngũ;
- Bản Tự kiểm điểm;
- Phiếu sức khỏe, Giấy Chứng nhận sức khỏe;
- Giấy chứng nhận có thời gian công tác XYZ;
- Giấy biên nhận;
- 01 giấy khen của Ban Thương binh xã hội Hà Tây năm 1972;
- 02 giấy khen của Ban BCH Đoàn Dân chính Đảng tỉnh Hà Tây năm 1973 và năm 1974;
- 01 giấy khen của Ty Thương binh xã hội Hà Tây năm 1973;
- 01 bằng khen của UBHC tỉnh Hà Tây tặng năm 1973.

	6
	Lê Văn Bôi
(Kim Sơn)
	Liệt sỹ

	Thôn Thượng Phước, xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
	- Lý lịch;
- Phiếu cá nhân;
- Giấy tờ đảng viên: Bản khai lập sổ Đảng viên; Phiếu chuyển Đảng; Phiếu báo…
- Giấy chứng nhận, giấy giới thiệu đăng ký nghĩa vụ quân sự
- Thẻ cán bộ;
- Thẻ tiết kiệm;

	
	
	
	HÀ TĨNH
	

	7
	Nguyễn Hồng

	Liệt sỹ, 
Nhà báo, cán bộ đi B
	Xã Đức Long, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	- Lý lịch tự thuật;
- Bản khai lý lịch
- Giấy khai sinh;
- Phiếu thẩm tra;
- Thẻ cán bộ;
- Giấy chứng nhận và nhận xét;
- Kiểm điểm cá nhân;
- Lý lịch đoàn viên;
- Các giấy tờ đảng viên: giấy chứng nhận đối tượng Đảng…
- Giấy giới thiệu sinh hoạt Đoàn; giấy chứng nhận đoàn viên;
- Trích sao học bạ.

	
	
	
	ĐẮK LẮK
	

	8
	Niê Y Xuân
(NIÊ Y THIK; NIÊ Y HẠ)
	Thương binh (còn sống)


	 Làng B.Bong, xã Ea Rơ mốc, huyện Cheo Reo, tỉnh Đắc Lắk
	- Sơ yếu lý lịch;
- Lý lịch cán bộ;
- Thẻ cán bộ;
- Quyết định thăng cấp quân hàm…
- Quyết định cấp sổ phụ cấp thương tật;
- Giấy chứng nhận có thời gian công tác XYZ;
- Giấy tờ Đảng viên: Giấy giới thiệu, Quyết định chuyển Đảng; phiếu chuyển Đảng…
- Lý lịch đoàn viên; 
- Giấy giới thiệu sinh hoạt đoàn;
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp cấp II;
- Giấy chứng nhận thương binh;
- Sổ phụ cấp thương tật;
- Giấy ra viện;
- Sổ sức khỏe;
- Giấy chứng nhận đeo Huân chương kháng chiến hạng Ba. 

	9
	Y Tý
	- Tiểu đội phó;
- Cán bộ dân tộc miền Nam tập kết;
(Còn sống)
	Thôn Buôn Buyuk, xã Do MBiêng, huyện Lặc Thiện, tỉnh Đắc Lắk
	- Sơ yếu lý lịch;
- Lý lịch cán bộ;
- Thẻ cán bộ;
- Giấy giới thiệu sinh hoạt đoàn;
- 06 Giấy khen, bằng khen;


	
	
	
	THỪA THIÊN HUẾ
	

	10
	Dương Cương
	Thương binh (đã mất)
	Xã Phú Thái, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên
	- 01 Chứng minh thư quân nhân dự bị; 30 ảnh
- Lý lịch quân nhân; lý lịch quân nhân phục viên;
- Quyết định lên cấp;
- Giấy chứng nhận giải ngũ;
- Giấy chứng nhận về việc khen thưởng, thành tích; 02 Bản thành tích cá nhân;
- Các giấy tờ Đảng viên: Lý lịch Đảng, giấy giới thiệu sinh hoạt; Quyết định chuyển công tác; 
- Nghị quyết khen thưởng;
- Giấy giới thiệu chuyển đến Ban Tổ chức TW;
- Giấy chứng nhận lĩnh quân trang;
- Giấy chứng nhận đeo kỷ niệm kháng chiến; 
- Giấy chứng nhận đeo Huy chương chiến thắng hạng Nhì;
- 04 giấy khen.

	11
	Hồ Đăng Anh
	Thương binh

	Xã Quảng Hưng, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên
	- Giấy chứng nhận sức khỏe
- Sơ yếu lý lịch (03)
- Thẻ cán bộ;
- Quyết định thăng cấp;
- Quyết định xuất ngũ;
- Bản tự kiểm điểm (03);
- Bản nhận xét;
- Phiếu sức khỏe;
- Giấy biên nhận;
- 01 Bằng khen; 02 Giấy khen;
- Giấy Chứng nhận có thời gian công tác XYZ.

	12
	Văn Đức Đơn
	- Thương binh


	Xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên
	- 01 CMT có ảnh;
- Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự;
- 03 Sơ lược lý lịch;
- 01 Lý lịch cán bộ;
- 01 Bản tự khai;
- Thẻ cán bộ;
- Quyết định điều động cán bộ;
- Giấy tờ về Đảng: Lý lịch Đảng viên, Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng; Phiếu chuyển Đảng tịch, Phiếu báo…;
- Phiếu chuyển đi;
- Giấy chứng nhận thôi cấp lương thực;
- Giấy Chứng nhận được thưởng Huy chương kháng chiến hạng Nhất;
- Giấy khám sức khỏe;
- Thẻ công đoàn;
- Sổ Lao động;
- Sổ Y bạ;
- Sổ học bạ;
- Bằng Bơi lội;
- Huy chương kháng chiến hạng Nhất;
- 01 thư khen; 04 Giấy khen;
- Huy chương kháng chiến (bằng sắt)

	13
	Hoàng Ngọc Việt
	Bị tù đày
	Xã Hương Vinh, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên
	- 02 Sơ lược lý lịch;
-  Thẻ cán bộ;
- Giấy tờ về Đảng: Giấy giới thiệu đối tượng Đảng; 
- Lý lịch Đoàn viên; 
- Học bạ cấp II, III;
- 02 Giấy chứng nhận học tập;
- Chứng chỉ khoa học;
- Giấy chứng nhận rèn luyện thân thể…
- 03 Giấy khen, Thư khen của BCH Đoàn, Ban Quản đốc Nông trường Tây Hiếu năm 1959; 
- 01 Giấy khen của BCH Liên chi đoàn Thanh niên Lao động Nông trường Tây Hiếu năm 1690;
- 02 giấy khen, thư khen của BCH công đoàn, BGĐ Nông trường Tây Hiếu;
- 02 Giấy khen của BCH công đoàn Nông trường Tây Hiếu năm 1961, 1962;
- 04 Giấy khen của BCH Đoàn TNLĐ Nông trường Tây Hiếu năm 1961, 1963.
- Thư khen của Ty Giáo dục tỉnh Nghệ An năm 1963 tờ 63.


	14
	Trần Hữu Thiệp
	Liệt sỹ
	[bookmark: _GoBack]Thôn La Chữ, xã Hương Thái, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế
	- 02 ảnh;
- 01 thẻ đoàn viên;
- Giấy chứng nhận xung phong tình nguyện vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ nhất;
- Bằng Tốt nghiệp trung cấp;
- 04 Lý lịch cán bộ;
-  02 Sơ lược ký lịch cán bộ;
- 02 Thẻ cán bộ;
- Đơn xin đi học Trung cấp;
- Giấy khai học lực;
- 02 giấy chứng nhận khám sức khỏe;
- 01 sổ Y bạ

	
	
	
	NGHỆ AN
	

	15
	Nguyễn Bá Thâm (Phúc Lộc)
	Trong và sau khi đi B:
- Huân chương Quyết thắng hạng Ba;
- Huy chương Giải phóng Hạng Nhì;
- Huy Chương kháng chiến Hạng Nhì
(Còn sống)
	Phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An
	- Lý lịch tự thuật, phiếu thẩm tra lý lịch
- Giấy khai sinh;
- Thẻ cán bộ;
- Giấy chọn cử đi học Đại học;
- Bản tự kiểm điểm đoàn viên;
- Giấy giới thiệu Sinh hoạt Đảng; 
- Lý lịch đoàn viên;
- Giấy chứng nhận đoàn viên;
- Bản trích học bạ; đơn xin vào học;
- Giấy chứng nhận khám sức khỏe;




